	
	Biểu mẫu số 04/ĐGTĐ-SCM. Tính chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản

	
	

	
		UBND THÀNH PHỐ HUẾ
SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

	



	
	
	
	
	
	Biểu mẫu số 04/ĐGTĐ-SCM
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG DỰ THẢO VĂN BẢN 

	
	

	
	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Chính sách hỗ trợ đào tạo các chuyên ngành nghệ thuật di sản, truyền thống đặc thù của Huế
	
	

	STT
	Các công việc 
khi thực hiện TTHC
	Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể
	Thời gian thực hiện (giờ)
	Mức TNBQ/01 giờ làm việc (đồng)
	Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ (đồng)
	Mức phí, lệ phí, chi phí khác (đồng)
	Số lần thực hiện/01 năm
	Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm
	Chi phí thực hiện TTHC (đồng)
	Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm (đồng)
	Ghi chú
	

	1
	Chuẩn bị hồ sơ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.1
	Thành phần HS 1
	Hoạt động:  1
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	
	Tờ trình của các cơ Sở đào tạo gửi Sở VHTT (kèm theo các hồ sơ minh chứng)
	Các cơ sở đào tạo chuẩn bị các loại hồ sơ về công tác đào tạo các ngành di sản đặc thù gồm: Kế hoạch tuyển sinh, đào tạo, Dự toán kinh phí thực hiện trong năm, Văn bản đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh, các quyết định, danh sách liên quan công tác tuyển sinh, giáo viên giảng dạy… trình Sở VHTT 
	2
	57.000
	0
	0
	1
	80
	9.120.000
	9.120.000
	
	

	1.2 
	Văn bản thẩm định của các cơ quan chuyên môn
	Sở VHTT phối hợp các Sở liên quan thẩm định hồ sơ của các cơ sở đào tạo.
	4 
	57.000
	0
	0
	1
	1 
	228.000
	228.000
	 
	

	1.3
	Tờ trình của Sở VHTT 
	Sở VHTT tiến hành làm tờ trình gửi UBND thành phố (kèm theo bản dự thảo Quyết định của UBND thành phố phê duyệt chính sách hỗ trợ, và các hồ sơ minh chứng của cơ sở đào tạo; văn bản thẩm định 
	2 
	57.000
	0 
	0 
	1
	1 
	114.000
	114.000
	 
	

	2
	Nộp hồ sơ
	Trực tiếp 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	 
	 
	Điện tử
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	3
	Nộp phí, lệ phí, chi phí khác
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	3.1
	Phí
	 Không
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	3.2
	Lệ phí
	 Không
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	

	3.3
	Chi phí khác (nếu có)
	Chi phí in ấn, photo, xác thực
	
	
	
	
	
	
	
	800.000
	
	

	4
	Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	5
	Công việc khác (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	6
	Nhận kết quả
	Trực tiếp
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	 
	 
	Điện tử 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	 
	TỔNG
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	10.262.000
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	









	
		UBND THÀNH PHỐ HUẾ
SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

	



	
	
	
	
	
	Biểu mẫu số 04/ĐGTĐ-SCM
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG DỰ THẢO VĂN BẢN 

	
	

	
	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Chính sách hỗ trợ sinh hoạt phí và học bổng khuyến khích học tập cho HSSV các chuyên ngành nghệ thuật di sản, truyền thống đặc thù của Huế.
	
	

	STT
	Các công việc 
khi thực hiện TTHC
	Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể
	Thời gian thực hiện (giờ)
	Mức TNBQ/01 giờ làm việc (đồng)
	Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ (đồng)
	Mức phí, lệ phí, chi phí khác (đồng)
	Số lần thực hiện/01 năm
	Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm
	Chi phí thực hiện TTHC (đồng)
	Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm (đồng)
	Ghi chú
	

	1
	Chuẩn bị hồ sơ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.1
	Thành phần HS 1
	Hoạt động:  1
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	
	Tờ trình của các cơ Sở đào tạo gửi Sở VHTT (kèm theo các hồ sơ minh chứng)
	Các cơ sở đào tạo chuẩn bị hồ sơ học sinh đang học các ngành nghệ thuật di sản, truyền thống đặc thù gồm: Quyết định trúng tuyển, Quyết định biên chế lớp chuyên ngành; Kết quả xếp loại học tập của HSSV, Quyết định khen thưởng  trình Sở VHTT 
	2
	57.000
	0
	0
	1
	90
	10.260.000
	10.260.000
	
	

	1.2 
	Văn bản thẩm định của các cơ quan chuyên môn
	Sở VHTT phối hợp các Sở liên quan thẩm định hồ sơ của các cơ sở đào tạo.
	4 
	57.000
	0
	0
	1
	1 
	228.000
	228.000
	 
	

	1.3
	Tờ trình của Sở VHTT 
	Sở VHTT tiến hành làm tờ trình gửi UBND thành phố (kèm theo bản dự thảo Quyết định của UBND thành phố phê duyệt chính sách hỗ trợ, và các hồ sơ minh chứng của cơ sở đào tạo; văn bản thẩm định 
	2 
	57.000
	0 
	0 
	1
	1 
	114.000
	114.000
	 
	

	2
	Nộp hồ sơ
	Trực tiếp 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	 
	 
	Điện tử
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	3
	Nộp phí, lệ phí, chi phí khác
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	3.1
	Phí
	 Không
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	3.2
	Lệ phí
	 Không
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	

	3.3
	Chi phí khác (nếu có)
	Chi phí in ấn, photo, xác thực
	
	
	
	
	
	
	
	800.000
	
	

	4
	Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	5
	Công việc khác (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	6
	Nhận kết quả
	Trực tiếp
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	 
	 
	Điện tử 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	 
	TỔNG
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	11.402.000
	 
	





	
	
	UBND THÀNH PHỐ HUẾ
SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

	



	
	
	
	
	
	Biểu mẫu số 04/ĐGTĐ-SCM
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG DỰ THẢO VĂN BẢN 

	
	

	
	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Chính sách đãi ngộ và mức thưởng đối với HSSV/giáo viên đạt thành tích cao tại các Hội thi, hội diễn, liên hoan nghệ thuật cấp tỉnh, quốc gia và quốc tế.
	
	

	STT
	Các công việc 
khi thực hiện TTHC
	Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể
	Thời gian thực hiện (giờ)
	Mức TNBQ/01 giờ làm việc (đồng)
	Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ (đồng)
	Mức phí, lệ phí, chi phí khác (đồng)
	Số lần thực hiện/01 năm
	Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm
	Chi phí thực hiện TTHC (đồng)
	Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm (đồng)
	Ghi chú
	

	1
	Chuẩn bị hồ sơ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.1
	Thành phần HS 1
	Hoạt động:  1
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	
	Tờ trình của các cơ Sở đào tạo gửi Sở VHTT (kèm theo các hồ sơ minh chứng)
	Các cơ sở đào tạo chuẩn bị hồ sơ HSSV/giáo viên  đạt thành tích cao tại hội thi nghệ thuật các cấp: Quyết định/ Giấy chứng nhận giải thưởng, Quyết định biên chế lớp chuyên ngành; Kết quả xếp loại học tập của HSSV…, trình Sở VHTT 
	2
	57.000
	0
	0
	1
	5
	570. 000
	570.000
	
	

	1.2 
	Văn bản thẩm định của các cơ quan chuyên môn
	Sở VHTT phối hợp các Sở liên quan thẩm định hồ sơ của các cơ sở đào tạo.
	4 
	57.000
	0
	0
	1
	1 
	228.000
	228.000
	 
	

	1.3
	Tờ trình của Sở VHTT 
	Sở VHTT tiến hành làm tờ trình gửi UBND thành phố (kèm theo bản dự thảo Quyết định của UBND thành phố phê duyệt chính sách hỗ trợ, và các hồ sơ minh chứng của cơ sở đào tạo; văn bản thẩm định 
	2 
	57.000
	0 
	0 
	1
	1 
	114.000
	114.000
	 
	

	2
	Nộp hồ sơ
	Trực tiếp 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	 
	 
	Điện tử
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	3
	Nộp phí, lệ phí, chi phí khác
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	3.1
	Phí
	 Không
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	3.2
	Lệ phí
	 Không
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	

	3.3
	Chi phí khác (nếu có)
	Chi phí in ấn, photo, xác thực
	
	
	
	
	
	
	
	500.000
	
	

	4
	Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	5
	Công việc khác (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	6
	Nhận kết quả
	Trực tiếp
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	 
	 
	Điện tử 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	 
	TỔNG
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	1.412.000
	 
	





	
		UBND THÀNH PHỐ HUẾ
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	Biểu mẫu số 04/ĐGTĐ-SCM
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG DỰ THẢO VĂN BẢN 

	

	
	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Chế độ hỗ trợ tiền ăn, đi lại và lưu trú đối với HSSV/giáo viên trong thời gian tập luyện, thời gian dự thi và các hoạt động khác phục vụ cho các tiết mục, chương trình tham gia dự thi tại các hội thi, hội diễn, liên hoan nghệ thuật cấp tỉnh, quốc gia và quốc tế.
	

	STT
	Các công việc 
khi thực hiện TTHC
	Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể
	Thời gian thực hiện (giờ)
	Mức TNBQ/01 giờ làm việc (đồng)
	Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ (đồng)
	Mức phí, lệ phí, chi phí khác (đồng)
	Số lần thực hiện/01 năm
	Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm
	Chi phí thực hiện TTHC (đồng)
	Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm (đồng)
	Ghi chú

	1
	Chuẩn bị hồ sơ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Thành phần HS 1
	Hoạt động:  1
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	
	Tờ trình của các cơ Sở đào tạo gửi Sở VHTT (kèm theo các hồ sơ minh chứng)
	Các cơ sở đào tạo chuẩn bị hồ sơ HSSV/giáo viên  tham gia các hội thi nghệ thuật các cấp: Kế hoạch Hội thi; Quyết định HSSV/Giáo viên tham gia/ Chương trình/Tiết mục đăng ký tham gia/Dự toán kinh phí thực hiện…, trình Sở VHTT 
	2
	57.000
	0
	0
	1
	2
	228. 000
	228.000
	

	1.2 
	Văn bản thẩm định của các cơ quan chuyên môn
	Sở VHTT phối hợp các Sở liên quan thẩm định hồ sơ của các cơ sở đào tạo.
	4 
	57.000
	0
	0
	1
	1 
	228.000
	228.000
	 

	1.3
	Tờ trình của Sở VHTT 
	Sở VHTT tiến hành làm tờ trình gửi UBND thành phố (kèm theo bản dự thảo Quyết định của UBND thành phố phê duyệt chính sách hỗ trợ, và các hồ sơ minh chứng của cơ sở đào tạo; văn bản thẩm định 
	2 
	57.000
	0 
	0 
	1
	1 
	114.000
	114.000
	 

	2
	Nộp hồ sơ
	Trực tiếp 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	Điện tử
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	3
	Nộp phí, lệ phí, chi phí khác
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	3.1
	Phí
	 Không
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	3.2
	Lệ phí
	 Không
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	

	3.3
	Chi phí khác (nếu có)
	Chi phí in ấn, photo, xác thực
	
	
	
	
	
	
	
	100.000
	

	4
	Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	5
	Công việc khác (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	6
	Nhận kết quả
	Trực tiếp
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	Điện tử 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	TỔNG
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	670.000
	 



